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1 6A3 Lê Quỳnh Anh 30/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0915229284

2 6A3 Nguyễn Bảo Anh 30/06/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0933959488

3 6A3 Tôn Nữ Diệu Anh 10/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0902579283

4 6A3 Trần Ngọc Ánh 15/06/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0338238695

5 6A3 Trần Quốc Bảo 26/03/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903878181

6 6A3 Phạm Bảo Châu 17/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907675735

7 6A3 Võ Hồ Diệu Châu 18/11/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0975176246

8 6A3 Đặng Thiên Di 15/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0904005679

9 6A3 Phan Văn Đức 03/05/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938184359

10 6A3 Đoàn Thị Mỹ Hoài 19/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0328194095

11 6A3 Nguyễn Phú Hưng 12/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934834536

12 6A3 Nguyễn Vũ Gia Hưng 08/11/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0988864831

13 6A3 Hồ Vĩnh Khang 02/08/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0937002010

14 6A3 Nguyễn Minh Khang 10/06/2013 Nam Kinh Tỉnh Phú Yên 0976238363

15 6A3 Văn Hoàng Khang 31/07/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909742839

16 6A3 Hồ Đăng Khoa 16/07/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0977002367

17 6A3 Trần Nguyễn Minh Khuê 18/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934729836

18 6A3 Đỗ Ngọc Phương Linh 29/07/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0976002033

19 6A3 Ngô Khánh Linh 16/12/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908257072

20 6A3 Trần Diệu Linh 27/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0786218017

21 6A3 Nguyễn Hoàng Long 10/06/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0327862852

22 6A3 Nguyễn Thanh Mai 09/07/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0972327370

23 6A3 Nguyễn Chí Minh 27/03/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0937719267

24 6A3 Đặng Thái Nam 02/10/2013 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi 0989676169

25 6A3 Nguyễn Nhật Nam 21/04/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903462814

26 6A3 Trần Ngô Bảo Nam 06/01/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0979999219

27 6A3 Trần Đại Nghĩa 22/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906469279

28 6A3 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 13/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0931431479

29 6A3 Đỗ Khôi Nguyên 15/04/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0888182878

30 6A3 Châu Nguyễn Thiện Nhân 15/08/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0378066564

31 6A3 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi 29/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0983535379

32 6A3 Trần Khánh Như 25/04/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0978272755

33 6A3 Thái Tấn Phát 08/09/2013 Nam Kinh Tỉnh Bình Định 0978667489

34 6A3 Đồng Gia Phúc 25/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0976055150

35 6A3 Thái Như Phúc 19/02/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0973251778
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36 6A3 Nguyễn Gia Phước 07/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0963405807

37 6A3 Nguyễn Tiến Quang 15/06/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903912023

38 6A3 Phan Văn Quang 03/05/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938184359

39 6A3 Đỗ Minh Quân 09/07/2013 Nam Kinh Tỉnh Nghệ An 0901098765

40 6A3 Trần Anh Quốc 28/11/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0932157793

41 6A3 Nguyễn Phạm Bảo Quyên 13/06/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0901159808

42 6A3 Phạm Duy Thái 03/11/2013 Nam Kinh Nước ngoài 0981050926

43 6A3 Nguyễn Thị Hương Thảo 16/07/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0976183385

44 6A3 Lê Trọng Thắng 14/02/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0919200506

45 6A3 Bùi Bảo Thi 04/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0932134599

46 6A3 Nguyễn Anh Thư 13/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0904077904

47 6A3 Trần Ngọc Anh Thư 12/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0989739139

48 6A3 Huỳnh Quang Tín 31/05/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0975761919

49 6A3 Hà Phương Trinh 19/11/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903770658

50 6A3 Phan Hữu Sơn Tùng 06/08/2013 Nam Kinh Tỉnh Hà Tĩnh 0938528583

51 6A3 Huỳnh Trần Nhã Uyên 25/04/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909095497

52 6A3 Nguyễn Hoàng Nhã Uyên 30/11/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0985774208

53 6A3 Lê Ngọc Khánh Vân 18/03/2013 Nữ Kinh Tỉnh Thanh Hóa 0938317886

54 6A3 Nguyễn Ngọc Như Ý 09/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0939697652

Nữ: 27


